
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 9A Nghách 95/65A/10 Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM & DV XUÂN KIÊN

0109433604

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng tàu thủy; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
dệt, may, da giày 

4659

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(trừ hoạt động đấu giá độc lập;)

8299

7. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM & DV XUÂN KIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN KIEN DV & TM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN KIEN DVTM CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978699840
Email: quangteo781563@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

11. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

12. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

13. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

14. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

15. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

16. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn; Sản xuất chổi, 
bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy móc, bàn chải 
sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút bụi lông, chổi 
vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn chải khác... - Sản 
xuất bàn chải giày, quần áo; 

3290

18. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ - Bán lẻ thảm, đệm, 
chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại 
chợ - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa 
được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

20. Sản xuất vải dệt thoi 1312

21. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

22. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

23. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

24. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

25. Sản xuất giày, dép 1520

26. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

27. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác: than non, 
than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha; Bán buôn 
xăng dầu và các sản phẩm liên quan: Bán buôn xăng dầu đã 
tinh chế: xăng, diesel, mazout, nhiên liệu máy bay, dầu đốt 
nóng, dầu hỏa; Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm 
dầu mỏ đã tinh chế khác.

4661
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ MINH 
QUANG 

Số nhà 9A Nghách 
95/65A/10 Tổ 25 , 
Phường Lĩnh Nam, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.200.000.000 60,000 034078007564 

2 PHAN THỊ 
NHẬT

Số nhà 9A Nghách 
95/65A/10 Tổ 25, 
Phường Lĩnh Nam, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 001182028907

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa 
phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ 
đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng 
hải. dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải 
và các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển 
và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không). đại lý vận 
chuyển hàng hóa

5229

30. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034078007564
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 9A Nghách 95/65A/10 Tổ 25, Phường Lĩnh 
Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 9A Nghách 95/65A/10 Tổ 25, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ MINH QUANG Nam

08/12/1978 Kinh Việt Nam

26/10/2018 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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